[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/ 2025 LỨA TUỔI MGL
(4 tuần: từ 30/12/2024- 24/01/2025)

	Hoạt động
	TUẦN I
30/12 - 03/01

	TUẦN II
06- 10/01

	TUẦN III
13- 17/01

	TUẦN IV
20-24/01

	Mục tiêu

	Chủ đề sự kiện
	Một số loài hoa mùa xuân

	Tìm hiểu về một số loại quả

	Tìm hiểu về một số loại rau

	Bé vui đón Tết

	

	Trò chuyện-  Đón trẻ, ăn sáng
7h30’- 8h30’
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, trao đổi với PH về tình hình sức khỏe, nề nếp của trẻ khi ở lớp.
Tổ chức cho trẻ xem tranh truyện, chơi trò chơi lắp ghép, chơi tự do, xem tranh truyện...

	 





	
	- Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa mùa xuân.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thực vật, về những loại hoa, rau củ, quả… và giáo dục dinh dưỡng, chăm sóc và bảo vệ cây.
- Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ và gia đình làm chuẩn bị đón tết.
	

	Thể dục sáng
8h30’-8h40
	Tập theo nhạc: thứ 2,4,6  tập với nhạc “ Năng lượng một ngày vui”
Thứ 3, 5 tập nhạc tổng hợp của các bài: Đồng hồ báo thức, Tập thể dục buổi sáng, đàn gà con, chú ếch con, hai con thằn lằn.
- Hô hấp: Thổi búng, thổi nơ, gà gáy
- ĐT tay: Tay ra trước, lên cao
- ĐT thân: Tay lên cao, cúi gập người, tay sát bàn chân
- ĐT chân: Tay sang ngang, khuỵu gối
- ĐT bật: Bật tách, chụm chân.
	

	Điểm danh
-Vệ sinh
8h40’- 8h45
	Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn, cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học
	



	Hoạt động học

8h45’-
9h15
	Thứ 2
	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát 
“ Màu hoa” 
NDKH: TC
“Tai ai tinh”
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát
“Quả gì” 
NDKH: TC
“Nghe giai điệu đoán tên bài hát”
.
	Thể dục
Bật xa, ném xa bằng 1 tay
TC: Tung bóng.

MT:1



	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát 
“ Xúc xắc xúc xẻ” 
NDKH: TC
“Tai ai tinh”
	

	
	Thứ 3
	Toán
Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng
MT: 55
      


	KPKH
Quả với sức khỏe của bé

	Toán
Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng

	KPKH
Bé cùng gia đình đón Tết- MT62
(Bài 31. GDNSVMTL. Niềm vui đón Tết)
	

	
	Thứ 4
	
Nghỉ tết DL

	Chữ cái  
Tập tô chữ l, m, n
	Chữ cái  
LQCC h, k 
	Chữ cái  
Tập tô chữ h, k
	

	
	Thứ 5
	Văn học
Thơ: Hoa cúc vàng
MT 66
	Văn học
Vè trái cây
(Tiết 1)
	Văn học
Truyện: Sự tích cây khoai lang
	Văn học
Vè trái cây
           (Tiết 2)
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Dự án steam: Thiết kế lọ hoa – MT108
	Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả (đề tài)
	Nghỉ học kì 1
	Tạo hình
In hoa đào với túi xốp khí 
	

	Hoạt động ngoài trời
9h15p – 9h45p
	-  HĐCMĐ.
Thứ 2: Giao lưu với các bạn trong khối Dân vũ: xúc xắc xúc xẻ
+  Quan sát và chăm sóc góc thiên nhiên của lớp 
+ Quan sát hoa cúc
+ Thí nghiệm: Hoa đổi màu
 - TCVĐ :
+Thi xem đội nào nhanh
+ Chung sức
 Chơi tự do: 
- Nhặt lá rụng, chơi với vòng.
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	* HĐCCĐ:
 - Quan sát vườn rau của trường.
- QS cây khế.
- Thí nghiệm cây cần gì để sống
- Sinh hoạt tập thể: Dân vũ “Rửa tay Lifebouy”
- Thí nghiệm gieo hạt giống.
*TCVĐ: Vòng quanh socola, kéo co, nhảy bao bố, rồng rắn lên mây, thi xem ai nhanh.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, nhặt lá cây…
	-  HĐCMĐ:
Thứ 2: Giao lưu với các bạn trong khối: 
TC: Kéo co
+ Trò chuyện về thời tiết trong ngày
+ QS cây xoài
+ QS cây đào
+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
- TCVĐ:
+ Rồng rắn lên mây
+ Chuyền bóng
+ Nhảy kẹp bóng
+ Nhảy bao bố
+ Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do:
- Chơi với bóng
- Chơi đồ chơi ngoài trời

	* HĐCCĐ:
 - Quan sát vườn rau của trường.
- QS cây khế.
- Thí nghiệm cây cần gì để sống
- Sinh hoạt tập thể: Dân vũ “Rửa tay Lifebouy”
- Thí nghiệm gieo hạt giống.
*TCVĐ: Vòng quanh socola, kéo co, nhảy bao bố, rồng rắn lên mây, thi xem ai nhanh.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường
	MT27 MT28MT59


	Hoạt động góc
	* Tuần 1: (Trọng tâm tuần 1) Góc xây dựng - Lắp ghép
- ND chơi: Xây khu vui chơi công viên Bách Thảo
- Yêu cầu:Trẻ biết thỏa thuận, có kỹ năng xếp chồng, sắp xếp đồ chơi, cây cối...taọ thành công viên bách Thảo, phòng bảo vệ, khu vui chơi, khu các con vật, vườn hoa. Liên kết
các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Cây, hoa, các con vật, mô hình đồ chơi ghế đá, hàng rào....
2. Góc khác: Bán thức ăn gia súc, các loại rau. Góc gia đình cho con đi tham quan công viên. Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về thực vật, Góc thiên nhiên làm thí nghiệm
nam châm, tưới cây. Góc học tập: Nối số bù chữ thiếu...Góc thư viện: Trẻ kể chuyện sáng tạo
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh
* Tuần 2:  Góc nghệ thuật. (Trọng tâm tuần 2)
- ND chơi: +Âm nhạc: biểu diễn các bài hát về các loại rau của quả: “bông hồng nhỏ, vườn cây của ba, Màu hoa, Ra vườn hoa e chơi”
+ Tạo hình: vẽ các loại rau củ quả, cắt dán hoa quả, làm thiếp tặng bà, bặng mẹ....
- Yêu cầu: Trẻ có kỹ năng bôi hồ,
- Trẻ biết cách sử dụng mõ dừa, phách tre, trẻ biểu diễn tự tin biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Mõ dừa, phách tre , nhạc, giấy, hồ, giấy vẽ, sáp màu, đất nặn
2. Các góc chơi khác: Xây công viên thủ lệ, Bán rau, các loại hoa, quả, Gia đình cho con đi chơi công viên, tưới cây, lau lá cây, thí nghiệm vị của nước, ghép chữ, ghép tranh
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh
* Tuần 3: Góc Phân vai (Trọng tâm tuần 3 )
- ND chơi: Phòng khám đa khoa, Cửa hàng bán các loại hột, hạt, các loại rau củ quả, Gia đình, nội trợ...
- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, phân vai chơi, thể hiện được hành động của vai chơi. Bước đầu trẻ biết phân vai chơi cho các bạn trong nhóm.
Liên kết các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi. biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: quần áo, đồ chơi bác sỹ; Đồ dùng, đồ chơi: các loại hạt, hoa quả... các loại rau, quả, được làm từ vải nỉ.
2. Góc khác: Góc gia đình cho con đi chơi công viên. Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về thực vật, Góc thiên nhiên làm thí nghiệm pha màu, tưới cây, kỹ năng thấm nước bằng mút. 
Xây công viên thủ lệ
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh
* Tuần 4: (Trọng tâm tuần 4 : Góc học tập 
– ND chơi: Làm tập san một số loại hoa, một số loại cây xanh, một số cây cảnh, một số loại rau, củ, quả. Đọc truyện theo tranh, bù chữ cái còn thiếu trong từ.
- Yêu cầu: Có kỹ năng cắt dán hình ảnh tạo thành tập san, biết giở sách truyện, biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: hình ảnh các loại ra.u, củ, quả, các loại hoa, cây, tranh bù chữ thiếu, truyện dành cho trẻ mầm non
2. Góc khác: Góc gia đình cho con đi chơi công viên. Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về thực vật. Góc thiên nhiên làm thí nghiệm pha màu, tưới cây, kỹ năng thấm nước bằng mút. Góc học tập: Nối số...
Xây công viên thủ lệ
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh
	MT 88, 89, 79, 63


















	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
10h30’- 14h15’
	-  Rèn kỹ năng rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa:
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc truyện cho trẻ nghe.
+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ
+ Sau ngủ trưa: Tổ chức VĐ sau ngủ (Vận động theo nhạc)
	

	Ăn chiều
14h15’- 15h
	- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng bằng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc.
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.
	

	HĐ chiều 15h-15h45

	Thứ 2
LĐ VS lớp ĐC
TC mới
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau gia đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
TC: Tín hiệu
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau gia đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.

TC: Thử tài của bạn
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau gia đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
TC: Tín hiệu
	- LĐ, dọn vệ sinh lớp: lau gia đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
- TC: “ Đua thuyền” 
	MT: 22, 25

	
	Thứ 3
TC học tập
	- Làm bài tập toán 

	Làm bù bài
	- Làm bài tập toán 

	TC ôn nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là 9, 
	

	
	Thứ 4
TC học tập
	Đọc truyện cho trẻ nghe: Sự tích hoa hồng và trẻ kể lại truyện theo cách của mình 
	Làm bù bài
	Ôn các bài thơ đã học
	TC ô chữ kì diệu
	

	
	Thứ 5
KN sống
	- Rèn kỹ năng: thoát hiểm khi có cháy nổ
	- Dạy trẻ KN nhận biết và không ăn uống những thức ăn có hại cho sức khỏe
(Bài 27.RNSVMTL. ăn tối ở nhà hàng)

	Rèn kỹ năng: không đi theo, không nhận quà của người lạ khi người lớn chưa cho phép. 
	- Rèn kỹ năng sống: Lịch sự khi đến nhà người khác
 (Bài 30.RNSVMTL. Đến thăm nhà bác)
	

	
	Thứ 6
	
	- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan

	Trả trẻ 
16h00- 17h30’

	
	Tổ chức 2-3 hoạt động nhóm 

	
	
	+ Tăng cường hoạt động tư duy: làm BT phát triển IQ:tìm đường về nhà

	
	
	+ Phát triển vận động: Ném bóng.
+ Chơi đồ chơi lắp ghép
- Trả trẻ



	Thơ: Hoa cúc vàng (TG: Nguyễn Văn Chương)
Suốt cả mùa đông- Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bông- Còn cây chịu rét
Sáng nay nở hết- Đầy sân cúc vàng
THấy mùa xuân đẹp- Nắng lại về chăng?
Ồ chẳng phải đâu - Mùa đông nắng ít
Cúc gôm nắng vàng - Vào trong lá biếc.
Chờ cho đến tết - Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc - Ấm vui mọi nhà

	Vè trái cây
Lẳng lặng mà nghe- Tôi đọc bài vè.
Trái cây bạn nhé!
Ăn vào mát mẻ - Là trái thanh long.
Xanh vỏ đỏ lòng - Là trái dưa hấu. 
Hình thù rất xấu –Là trái sầu riêng
Vàng vỏ xanh viền- Dưa gang thơm mát
Da sần đen hạt- Là trái mãng cầu.
Cong giống móc câu – Chuối già, chuối sứ.

	                                             Truyện: Sự tích cây khoai lang

Ở bìa rừng có hai bà cháu nghèo khổ sinh sống. Hàng ngày, hai bà cháu phải đi đào củ mài để ăn. Một hôm, cậu bé nói với bà:
– Bà ơi, bây giờ cháu đã lớn. Từ nay trở đi, cháu sẽ đi kiếm củi, đổi lấy thóc giống và cây lúa để có gạo nấu cơm cho bà ăn. Ăn củ mài mãi thì khổ lắm!
Từ đó, cậu bé cấy cày và chăm chút cho nương lúa của mình. Nhìn cây lúa trổ bông, rồi chín vàng, cậu sung sướng nghĩ: “Thế là sắp được ăn cơm trắng rồi!”.
Nhưng chẳng may, một hôm, cả khu rừng bị cháy. Nương lúa cũng cháy thành tro. Cậu bé buồn quá, ôm mặt khóc. Bỗng, có ông Bụt hiện lên và bảo:
– Hỡi cậu bé hiếu thảo và chăm chỉ, ta cho con một điều ước, con hãy ước đi!
– Thưa ông, con chỉ mong bà của con không bị đói thôi. Bà của con đã già yếu lắm rồi!
Ông Bụt mỉm cười, gật đầu, rồi biến mất.
Buổi trưa hôm ấy, cậu bé vào rừng đào củ mài nhưng kiếm mãi cũng chẳng còn củ nào. Đến vài cái nấm hay khóm măng chua cũng chẳng có.
Đột nhiên, cậu bé đào được một củ gì rất lạ. Ruột nó có màu vàng nhạt và bột mịn mềm. Cái củ đó cũng bị lửa hun nóng và bốc mùi thơm ngòn ngọt. Cậu bé bẻ thử một miếng nếm thử thì thấy ngon tuyệt. Cầu bèn đào thêm mấy củ đem về mời bà ăn. Bà cũng tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra. Bà hỏi:
– Củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu?
Cậu bé hào hứng kể lại câu chuyện được gặp ông Bụt cho bà nghe. Bà nói:
– Vậy thì thứ củ này là của ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta đấy. Cháu hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó, đem trồng khắp bìa rừng, bờ suối để cho mọi người nghèo cùng có cái ăn.
Cậu bé vừa tới cửa rừng thì một dải dây leo màu xanh mướt quấn vào chân cậu bé. Cậu nghĩ: “Chắc hẳn đây là cây quý” và mang cây đi trồng ở khắp bìa rừng. Chỉ hiếu thảomấy tháng sau, những rễ cây đã phình to thành củ có màu tím đỏ. Nếu đem luộc hoặc nướng thì có vị thơm ngon, ngọt bùi. Cậu bé gọi đó là củ khoai lang.
Nếu ai muốn trồng, chỉ cần đem vùi dây khoai xuống đất và chăm bón thì tới mùa thu hoạch được rất nhiều củ.
Và cho đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích.

	
Bài hát : Màu hoa (ST: Hoàng Văn Yến )
Màu hoa tím, màu hoa đỏ, màu hoa vàng, nhiều hoa xinh thế. Một rừng lá đầy vườn xanh cô giáo đưa chúng em đi thăm vườn hoa.

	Bài hát : Quả gì (ST: Xanh Xanh)
Quả gì mà chua chua thế - Xin thưa rằng quả khế
Ăn vào thì chắc là chua? Vâng vâng chua thì để nấu canh chua.
Quả gì mà da cưng cứng?- Xin thưa rằng quả trứng
Ăn vào thì nó làm sao? - Không sao ăn vào người sẽ thêm cao
Quả gì mặc bao nhiêu á?- Xin thưa rằng quả pháo
Ăn vào thì chắc là dai? - Không dai nhưng mà nổ điếc hai tai
Quả gì mà lăn lông lốc? Xin thưa rằng quả bóng
Sao mà quả bóng lại lăn?Do chân bao người cùng đá trên sân
Quả gì mà gai chi chít? Xin thưa rằng quả mít
Ăn vào thì chắc là đau?Không đau thơm lừng tận mấy hôm sau
Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất
To bằng quả mít mật không?To hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn






